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Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định  
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ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
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 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, 

đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng các ngành, nghề theo danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV do Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội ban hành. 

2. Quy định này áp dụng đối với phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch 

vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng trên địa bàn Tỉnh.   

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Ủy ban nhân dân Tỉnh hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền 

quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng cho đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc; đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật 

chuyên ngành quy định) đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác (sau 

đây gọi tắt là cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng). 

2. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có chức năng 

đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng được chọn cung ứng dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng (sau đây 

gọi tắt là đơn vị cung ứng). 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công là mức độ dịch vụ đáp ứng được các 

tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Quy định này. 

2. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công là những chỉ tiêu làm 

cơ sở đo lường chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, đảm bảo tuân thủ các quy định 

của Nhà nước và đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng để 
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các đơn vị cung ứng phải đáp ứng. 

3. Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng là những quy định về chuẩn 

mực, yêu cầu đối với các tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều này để làm cơ sở 

phân loại, đánh giá chất lượng. 

4. Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dùng để đánh giá, kiểm định chất 

lượng khi đơn vị cung ứng hoàn thành nghĩa vụ đào tạo (khi kết thúc khoá học). 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG; CƠ CHẾ 

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ QUY CHẾ 

KIỂM TRA, NGHIỆM THU 

Điều 4. Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng  

1. Tiêu chí 1 - Chương trình, giáo trình đào tạo 

a) Tiêu chuẩn 1: Chương trình, giáo trình đào tạo được xây dựng, biên soạn 

hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định. 

b) Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp theo quy 

định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

c) Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu 

về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo 

nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. 

d) Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá 

kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi 

học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo. 

đ) Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự 

thay đổi của thị trường lao động. 

e) Tiêu chuẩn 6: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình 

đào tạo. 

2. Tiêu chí 2 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 

a) Tiêu chuẩn 1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành đảm bảo 

quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và yêu cầu đào tạo. 

b) Tiêu chuẩn 2: Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối 

thiểu theo yêu cầu đào tạo do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp 

ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý 

nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu 

chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương 

trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó. 
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c) Tiêu chuẩn 3: Có ban hành định mức tiêu hao vật tư trong đào tạo; được 

quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo. 

d) Tiêu chuẩn 4: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình của ngành, nghề 

đào tạo; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo; Thư viện được trang bị máy tính 

và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu. 

3. Tiêu chí 3 - Hoạt động đào tạo 

a) Tiêu chuẩn 1: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được ban hành và 

công bố công khai để người học và xã hội biết. 

b) Tiêu chuẩn 2: Thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định đảm bảo nghiêm 

túc, công bằng, khách quan; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% theo kế hoạch. 

c) Tiêu chuẩn 3: Có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định. 

d) Tiêu chuẩn 4: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội 

dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học. 

đ) Tiêu chuẩn 5: Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, 

hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% 

người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động 

phù hợp với ngành, nghề đào tạo. 

e) Tiêu chuẩn 6: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá 

kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và 

đúng theo quy định. 

g) Tiêu chuẩn 7: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp 

ứng yêu cầu học tập của người học. 

4. Tiêu chí 4 - Dịch vụ cho người học 

a) Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, 

chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, 

quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều 

kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định. 

b) Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy 

định; có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích 

kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời 

cho người học trong quá trình học tập. 

c) Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cung cấp cho người học các thông tin về nghề 

nghiệp, thị trường lao động và việc làm; có thực hiện hoạt động tư vấn, trợ giúp, 

giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. 

d) Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao cho người học. 
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5. Tiêu chí 5 - Hiệu quả đào tạo 

a) Tiêu chuẩn 1: Sau khi hoàn thành khoá học, người học đạt được khối lượng 

kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực tương ứng với trình độ đào tạo theo quy 

định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  

b) Tiêu chuẩn 2: Sau khi kết thúc khóa học, 80% người học đủ điều kiện thi 

và đỗ tốt nghiệp trình độ đào tạo tương ứng 

c) Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao 

động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. 

d) Tiêu chuẩn 4: 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc 

nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp (nội dung này căn cứ kết quả của 

khoá đào tạo trước cùng ngành, nghề đào tạo để đánh giá). 

Điều 5. Giám sát chất lượng dịch vụ sự nghiệp công 

1. Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng thực hiện giám sát chất lượng dịch vụ 

theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Quy định này. Khi phát hiện sai 

sót trong quá trình cung ứng dịch vụ hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, 

cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng đề nghị đơn vị cung ứng dịch vụ kịp thời khắc 

phục, sửa chữa các sai sót và giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan nhằm 

đảm bảo chất lượng dịch vụ căn cứ theo các quy định hiện hành của nhà nước và 

nội dung đã giao kết giữa các bên liên quan. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng thực 

hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhằm đánh 

giá chất lượng, hiệu quả để phục vụ yêu cầu quản lý. 

Điều 6. Đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công 

1. Việc đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ được thực hiện trên cơ sở các 

Tiêu chí, Tiêu chuẩn đánh giá tại Điều 4 của Quy định này theo phương thức chấm 

điểm, thang điểm 100. Đánh giá định lượng bằng chấm điểm trên cơ sở mức đánh 

giá và tổng hợp điểm đánh giá theo tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá; điểm đánh giá 

cuối cùng là tổng cộng điểm đánh giá của tất cả các tiêu chí đánh giá. 

2. Phương thức tính điểm đánh giá 

a) Tổng điểm đánh giá là tổng cộng điểm của các Tiêu chí.  

b) Điểm đánh giá của Tiêu chí là tổng cộng điểm của các Tiêu chuẩn thuộc 

Tiêu chí.  

c) Điểm đánh giá của mỗi Tiêu chuẩn là Mức đánh giá do chủ thể thực hiện 

đánh giá xác định. Điểm đánh giá cho mỗi Tiêu chuẩn đạt yêu cầu là 04 (bốn) 

điểm, điểm đánh giá cho mỗi Tiêu chuẩn không đạt yêu cầu là 0 (không) điểm. 

3. Chất lượng dịch vụ được đánh giá như sau: 

a) Chất lượng dịch vụ được đánh giá là Đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau: 
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Tổng số điểm đánh giá các Tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên; Điểm đánh giá của 

từng Tiêu chí đạt từ 60% điểm chuẩn trở lên; Điểm đánh giá của các Tiêu chí 1, 

2, 3 đạt từ 80% điểm chuẩn trở lên. 

b) Chất lượng dịch vụ được đánh giá là Không đạt khi không đáp ứng các 

yêu cầu quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều này. 

4. Tổ chức đánh giá, kiểm định chất lượng 

a) Người đứng đầu cơ quan được cơ quan có thẩm quyền giao chọn bên cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng thành lập Hội đồng đánh giá, kiểm định chất lượng 

để xác định mức độ đạt được làm cơ sở thực hiện nghiệm thu khối lượng, chất 

lượng, thanh toán kinh phí.  

b) Hội đồng đánh giá, kiểm định chất lượng có số thành viên là số lẻ và có ít 

nhất 05 thành viên bao gồm: Chủ tịch là cấp phó của người đứng đầu cơ quan giao 

nhiệm vụ, đặt hàng; các thành viên là đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan (đơn 

vị cung ứng không tham gia làm thành viên) hoặc chuyên gia có kinh nghiệm 

trong lĩnh vực đào tạo nghề; 01 thư ký Hội đồng. 

c) Hội đồng đánh giá chất lượng dịch vụ làm việc khi có hồ sơ thực tế phát 

sinh, chất lượng dịch vụ được đánh giá thông qua phiếu đánh giá, kiểm định chất 

lượng dịch vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng. Kinh phí hoạt 

động của Hội đồng được sử dụng từ nguồn kinh phí tự chủ giao cho cơ quan giao 

nhiệm vụ, đặt hàng theo dự toán hàng năm.  

5. Việc đánh giá, kiểm định chất lượng được thực hiện khi đơn vị cung ứng 

hoàn thành nghĩa vụ đào tạo (khi kết thúc khoá học). 

Điều 7. Kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công 

1. Trên cơ sở kết quả đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

do Hội đồng đánh giá, kiểm định chất lượng cung cấp, cơ quan giao nhiệm vụ, đặt 

hàng kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm dịch vụ. 

2. Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công được đánh giá là đạt là một trong 

những cơ sở để thanh toán, quyết toán kinh phí giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước và các quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng và đơn vị cung ứng chịu trách nhiệm 

thanh toán, quyết toán kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước, các quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định này. 

4. Chất lượng dịch vụ là một trong các căn cứ để cơ quan giao nhiệm vụ, đặt 

hàng xem xét, ưu tiên lựa chọn đơn vị cung ứng khi triển khai các dịch vụ tương 

tự theo quy định hiện hành của nhà nước. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về hoạt động giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo quy định 

này và các quy định pháp luật có liên quan. 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí về giao nhiệm vụ, 

đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong đào 

tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 

các quy định có liên quan. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm 

tra, theo dõi và giám sát, đánh giá chất lượng việc thực hiện giao nhiệm vụ, đặt 

hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong đào tạo 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn Tỉnh. 

4. Theo dõi, đánh giá về tình hình việc làm của học sinh, sinh viên sau khi 

tốt nghiệp trong vòng 06 tháng do các đơn vị cung ứng báo cáo làm căn cứ để 

đánh giá chất lượng và hiệu quả đào tạo. 

5. Định kỳ hàng năm (trước ngày 30/12) báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh 

(đồng gửi Sở Tài chính biết) kết quả thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng và thực hiện các báo cáo đột xuất theo quy định. 

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí kinh phí thực hiện việc giao nhiệm 

vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn Tỉnh. 

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện giao 

nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

theo quy định. 

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng 

1. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc đơn vị cung ứng triển khai cung cấp dịch vụ 

theo đúng chất lượng, khối lượng, tiến độ đã đề ra. 

2. Căn cứ kết quả giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ để xem 

xét, quyết định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng đơn vị cung ứng dịch vụ đảm bảo 

hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Định kỳ hàng năm (trước ngày 25/12) báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) kết quả thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng và các báo cáo đột xuất theo quy định. 
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Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị cung ứng 

1. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh hàng năm các ngành, 

nghề đã được đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; xây dựng dự toán kinh 

phí, cung cấp hồ sơ năng lực cho cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng làm cơ sở giao 

nhiệm vụ, đặt hàng theo quy định. 

2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo đảm đạt yêu cầu về chuẩn đầu ra, đảm 

bảo khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và Quy định ban hành kèm theo Quyết định này. 

3. Tổ chức cung ứng các dịch vụ đảm bảo đúng quy trình và chất lượng theo 

tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Chịu trách 

nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng 

về chất lượng, kết quả đào tạo, hiệu quả đào tạo. 

4. Gắn kết hoạt động đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp với các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tư 

vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi học nghề, đào tạo nghề theo 

nhu cầu, địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, tạo 

việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo. Báo cáo khảo 

sát tình hình việc làm của học sinh, sinh viên sau đào tạo, kết quả tạo việc làm 

cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp trong vòng 06 tháng về cơ quan giao 

nhiệm vụ, đặt hàng làm cơ sở để xem xét, đánh giá chất lượng của đơn vị dịch vụ.  

5. Xây dựng và lưu giữ toàn bộ hồ sơ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp 

tại đơn vị.  

6. Tiến hành tự rà soát, chốt số lượng, danh sách học sinh, sinh viên thực tế 

tham gia học hàng tháng tại đơn vị, gửi kết quả về cơ quan giao nhiệm vụ, đặt 

hàng đào tạo vào ngày làm việc cuối của tháng làm cơ sở đối chiếu, thẩm định khi 

thanh toán. 

7. Chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí cung ứng dịch vụ theo đúng quy 

định, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

8. Định kỳ hàng năm (trước ngày 20/12) báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) kết quả thực hiện nhiệm vụ đặt hàng dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng và các báo cáo đột xuất theo quy định./. 
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